
STT Mã HS
Giới

tính
Ngày sinh Mã HS

1 C14-1 Phan Thị Minh Ánh Nữ 19/10/2006 A037
2 C14-2 Huỳnh Huệ Băng Nữ 6/8/2006 A045
3 C14-3 Hoàng Thị Hà Nữ 1/1/2006 A129
4 C14-4 Trần Nguyễn Diệu Hải Nữ 06/1/2006 A134
5 C14-5 Dương Lê Thuận Hải Nam 14/12/2006 A133
6 C14-6 Nguyễn Thúy Hiền Nữ 23/03/2006 A151
7 C14-7 Nguyễn Thanh Quốc Hưng A177
8 C14-8 Phạm Tuấn Hưng Nam 12/12/2006 A178
9 C14-9 Nguyễn Phúc Hưng Nam 27/3/2006 A175
10 C14-10 Đoàn Quang Khôi Nam 03/10/2006 A225
11 C14-11 Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 30/4/2006 A233
12 C14-12 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 19/10/2006 A316
13 C14-13 ĐOÀN THANH NHÃ Nữ 30/08/2006 A348
14 C14-14 Trần Long Nhật Nam 30/10/2006 A355
15 C14-15 Phạm Thụy Tâm Như Nữ 30/12/2006 A372
16 C14-16 Nguyễn Thị Oanh Nữ 14/4/2006 A390
17 C14-17 Lê Thị Kiều Oanh Nữ 24/5/2006 A388
18 C14-18 Nguyễn Lê Hoàng Oanh Nữ 29/05/2006 A389
19 C14-19 Lâm Gia Phát Nam 27/07/2006 A398
20 C14-20 Nguyễn Hoàng Gia Phú Nam 28/11/2006 A409
21 C14-21 Nguyễn Thiên Phú Nam 12/08/2006 A408
22 C14-22 Lê Thị Cẩm Phương Nữ 25/04/2006 A429
23 C14-23 Lư Thúy Phương Nữ 22 - 9 -2006 A432
24 C14-24 Vương Thị Lệ Quyên Nữ 2/12/2006 A451
25 C14-25 Hà Trần Phương Quỳnh Nữ 18-10-2006 A457
26 C14-26 Nguyễn Hương Quỳnh Nữ 29/4/2006 A458
27 C14-27 Từ Phúc Thành Nam 26/04/2006 A498
28 C14-28 Nguyễn Quốc Thành Nam 08/03/2006 A496
29 C14-29 Hoàng Phương Thảo Nữ 02/01/2006 A500
30 C14-30 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ 27/10/2006 A508
31 C14-31 Huỳnh Gia Thọ Nam 12/4/2006 A518
32 C14-32 Lý Anh Thư Nữ 21/11/2006 A527
33 C14-33 Đoàn Ngọc Anh Thư Nữ 25/4/2006 A536
34 C14-34 Lê Minh Anh Thư Nữ 2/6/2006 A531
35 C14-35 Nguyễn Mai Hiền Thục Nữ Ngày 08 tháng 05 năm 2006 A543
36 C14-36 Lê Ngọc Cẩn Tiên Nữ 08/08/2006 A559
37 C14-37 Trần Trọng Tín Nam 11/05/2006 A563
38 C14-38 Phạm Lê Thiên Trang Nữ 16.01.2006 A586
39 C14-39 Đinh Bảo Trúc Nữ 02/07/2006 A603
40 C14-40 Phạm Đức Tuấn Nam 20/10/2006 A618
41 C14-41 Phạm Ngọc Phương Uyên Nữ 13/10/2006 A626
42 C14-42 Đinh Khắc Việt Nam 6/5/2006 A637
43 C14-43 Phạm Anh Vũ Nam 18/5/2006 A646
44 C14-44 Lê Đức Vũ Nam 5/10/2006 A649
45 C14-45 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 14/06/2006 A666
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